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THÔNG T ư
Quy định trình tự, thủ tục chứng nhận chất luọng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường xe cơ giói, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe CO’ giói 
nhập khấu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường hộ so 36/2024/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số Ị18/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP của Chính phù quv định chức năng, 
nhiệm vụ, quvền hạn và cơ cấu tỏ chức của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều bởi Nghị định số 03/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục 
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe mảv 
chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Quốc phòng.

Chưoiìg I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỳ 
thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới 
nhập khấu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ọuốc phòng.

Điều 2. Đối tuọng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ 
chức, cá nhân liên quan đến chứng nhận chất lượng an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khâu, sản xuất, 
lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ọuổc phòng.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khấu, sản xuất, 
lắp ráp trong nước do Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận chất lượng an toàn kỳ 
thuật và bảo vệ môi trường;
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b) Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ gìởi nhập khầu, sản xuất, 
lắp ráp trang nước sử dụng đề nghiên cứu khoa học, nghi ân cửu phục vụ sản xuất, 
tnmg bảy, giới thiệu tại hội chợ, triền lãm khoa học,

Điều 3. G iải thích từ  ngữ

Trong Thông tư  này, các từ  ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe cơ giới gồm xe ố tô kể cả xe sát xi, xe ô tô chuyên díing, rơ moóc, sơ 
mt rơ moóc, mô tô,

2* Xe máy chuyền dùng gồm xe máy chuyên dùng quân sự, xe máy thi công; 
xe máy nông nghỉệp, lâm nghiệp và các loại xe chuyên dùng khác có tham gia gỉ ao 
thông được trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phồng,

3. Phụ từng xe cơ giới là tồng thành, hệ thống, chi tiết của xe cơ giói thuộc 
danh mục, sản pham, hùng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng có khả nãng gây mất 
an toàn,

4. Sàn xuất, lắp ráp xe cơ giới, xe mảy chuyên dùng là  quá trình tạo ra xe cơ 
giới, xe m áy chuyên dùng hoần chỉnh từ  các chĩ tiet, cụm  chi tiết, bộ phận, hệ 
thỗng, tồng thành.

5. Cơ sở  nhập khẩut rárt xuắĩt lắp ráp là doanh nghiệp thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Quốc phòng có chửc nãng, nhiệm vụ nhập khảu, sản xuất, lắp'láp xe cơ 
giới, xe máy chuyền dùng, phụ tùng xe cơ giới.

6. Chứng nhận chấí lượng an toàn ĩíỹ thuậí và báo vệ môi trường xe cơ giới, 
xe máy chuyên dừng nhập khẩut sản xuẩu lẳp ráp là quá trinh kiềm tra cấu hình, 
thử nghiệm, đánh giả tỉnh năng chiến - kỹ thuật cùa xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng, không bao gồm tinh năng chiến - kỹ thuật của phần chuyên dùng do Tồng 
Tham mưu trưởng quyểt định phê duyệt theo các quy chuấn, tiêu chuẩn kỹ thuật, 
quy định hiện hành bảo đám chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

7. Chửng nhận chải lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng 
xe cơ giới nhập khẩuf sản xuất, ỉắp rảp là quả trình kiềm tra, đánh giả và chửng 
nhận sự phù hợp của loại phụ tùng đó với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và 
các quy định pháp luật khác cỏ liên quan về chắt lượng an toàn kỷ thuật và bảo vệ 
môí trường.

8. Cơ quan chứng nhận chất ỉuợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe  
cơ giời, xe  mảy chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, ỉẳp râp (sau 
đây viết gọn là cơ quan chứng nhận chắt lượng) là Cục Xe máy - Vận tài/TỒng cục 
Hậu cần - Kỹ thuật (sau đây viết gọn là Cục Xe máy ’ Vặn tải).
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Điều 4, Nguyên tắc chửng nhẫn chát lương an toàn kỹ thuâỉ và bảo vệ 
môi trường xe cơ giới, Xứ máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giổi nhập khẫu, 
sản xuất, lắp ráp

1. Chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đổi với xe 
Cơ giởì, xe máy chuyẻn dùng, phụ tùng xe cơ gìởi nhập khầư, sản xuất, lắp rảp phải 
theo các chương trình, dự án, đề án, ké hoạch, nhiệm vụ dược Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt,

2. Cơ sở sản xuẳt, lắp ráp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ 
gíửi phải kiềm tra, nghiệm thu chất lượng xuất xưởng và lặp Phiếu xuất xưởng cho 
từng sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng*

3. Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được thực 
hiện trên cơ sở hà sơ, két quá kiểm tra và sự phù hợp của xe thực tế với các yêu cần 
kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và cấu hỉnh, tính năng chiến - kỹ thuật đã được phê duyệt*

Chương 11
TRÌNH Tự, THÙ TỤC CHỨNG NHẠN CHÁT LƯỢNG AN TOÀN KỸ 
THUẬT VA BẢO VẸ MÔI TRƯỜNG XE c ơ  GIỚI, XE MẤY CHUYÊN 
DÙNG, PHỤ TÙNG XE c ơ  GIỚI NHẬP KHÂU, SẲN XUẤT, LÂP RÁP

Mục 1
Trình tự, thủ tục thẫm định, phẽ duyệt hoặc câng nhận 

hồ sơ thỉẾt kế xe cơ gỉới, xe máy chuyên đùng sán xuất, lắp ráp trong nuức

ĐĩẾu 5. Hồ sơ đề nghị thầm định, phê duyỆt hồ sơ thiết kc xe cơ giói, xe 
máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp theo thiết kế mổi

1* Cơ sở sản xuất, lắp rảp hoặc dơn vi đặt hàng hoặc đơn vi thiết kế lập 01 bộ 
hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên 
môỉ trường điện tử về Cục Xe máy - Vặn tải

2* Hồ sơ, gồm:

a) Công vãn đề nghị thấm định, phê dưyệt hồ sơ thiết ké thực hiện theo Mau số 
01 quy định tai Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Hồ sơ thiết kế thực hiện theo Mầu số 02 quy định tại Phụ ĩục T kèm theo 
Thông tư này;

c) Bản sao các quyet định phê duyệt kế hoạch, đề ản, dự ản, nhiệm vụ hoặc các 
tài liệu khác cò liên quan;

d) Bản sao quyct định của Tồng Tham mưu trưởng phê duyệt cấu hình, lính 
nang chiền - kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới, xe máy chuyên đùng*
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Điều 6. Hồ sơ dề ughị thẩm định, công nhận hồ sơ thiét ke xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hỏa 
của nước ngoài

h  Cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp 
hoặc gửi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chỉnh công ích hoặc trên môi trường điện 
tử vè Cục Xc máy - Vận tài,

2. Hồ sơ, gồm:

a) Công văn đẻ nghị thầm đinh, công nhận hồ sơ thiết ké thực hiện theo Mầu 
số 01 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Bân sao các quyết định phê duyệt ké hoạch, dề ản, dự án, nhiệm vụ hoặc 
các tài liệu khảc có lỉẽn quan;

c) Bản sao quyểt đinh của Tồng Tham mưu trưởng phê duyệt cấu hỉnh, tính 
năng chiến * kỹ thuật cơ bản cùa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;

d) Bản sao có xác nhận của bên chuyển giao công nghệ các bản vẽ kỹ thuật 
của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, trong đó phải thè hiện: Bố trí chung của xe; các 
kích thước cơ bản của xe; hệ thổng điện, điện tù; bố trí lắp đật ghé ngồi, hệ thống 
cồng tác, gìưòng nằm; vị tri lắp đặt đèn, gương chiểu hậu; phàn chuyên dủng; chiều 
rộng ca bin vả kích thước bao thùng chở hảng đối vói xe cơ giới chở hảng;

đ) Bản sao thông số kỹ thuật và tính năng cơ bàn của xe cơ giởi, xe máy 
chuyên dùng sản xuất, lắp ráp có xác nhận của bên chuyển giao công nghệ.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị thẩm ổịnh, công nhận hồ sơ thìet kể xe cơ giới, xe 
máy chuyên đùng sản xuất, lắp ráp theo hồ sơ thiết kế dã được Cục Đăng 
kiếm Việt Nam phê duyệt

1. Cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiép 
hoặc gừi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên môi trường điện 
tử về Cục Xe máy - Vận tải.

2. Hồ sơ, gồm:

a) Công vãn đề nghị thầm định, công nhặn hồ sơ thiết kế thực hiện theo Mau 
số 01 quy định tại Phụ [ục 1 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao hồ sơ thiết kế đẵ được phê duyệt;

c) Bản sao cảc quyet định phe duyệt ké hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ hoặc các 
tải ltệư khác có liên quan;

d) Bản sao quyết định cùa Tồng Tham mưu trưởng phê duyệt cấu hình, tính 
năng chiên - ky thuật cơ bản cùa xe cơ giỚL, xe máy chuyên dùng.
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Đieu 8. Trình tự, thủ tục thẫm định, phê duyệt hoặc công nhận hồ sơ 
thiết kề xe cơ giúi, xe mảy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nưức

1, Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục 
trưởng Cục Xe máy - Vận tài quyết đinh phê duyệt hoặc công nhận hồ sơ thiết kế 
sản xuất, lấp ráp thực hiện theo Mau số 03 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông 
tư này. Trương hợp nội dung tham định phức tạp thì thời gian tối đa không quá 14 
ngày làm VỈỆC.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Xe 
máy - Vận tải thông báo bằng vãn bản đến cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt 
hàng đề bể sung.

2* Thành lập Hội đàng thẩm định

a) Hội đồng tiến hành thẩm định hồ sơ thiết ké do Cục trưởng Cục Xe máy - 
Vận tải quyết định thành lập;

b) Hội đồng tồ chức kiềm tra, đối chiếu các nội dung hồ sơ thiết kế vớĩ cấu 
hlnh, tinh năng chìẾn - kỹ thuật cơ bản cùa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được 
Tống Tham mưu trưởng phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thông qua 
biên bản thẩm định;

c) Trường hợp hồ sơ thiết ké đat yêu cầu, Hội đồng thẩm định trình Cục 
trưởng Cục Xe máy - Vận tải quyết định phê duyệt;

d) Trường hợp hồ sơ chưa dạt yêu cầu, Hộì đồng thẩm định thông báo bằng 
vãn bản đến cơ sở sàn xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng để chinh sửa, hoàn thiện* 
Thời gian chỉnh sừa, hoàn thiện khổng tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt 
hoặc công nhận được qny định tại khoản 1 Điều này*

3, Quyết định phê duyệt hoặc công nhậu hà sơ thiết ké sản xuất, lấp ráp thực 
hiện theo Mẩu số 03 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này được lập thành 
02 bản, có giá trí pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại Cục Xe máy - Vận tái, 01 bản 
gửi cơ sờ sàn xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng.

Mục 2
Trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trưừng 

xc cơ giói, xe máy chuyên dùng nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước

Điều 9. Hồ sơ đề nghị chứng nhận chất lượng an ỉữản kỹ thuật và bảo vệ 
môỉ trường xe cơ gĩớĩ, xe máy chuyên dùng nhập khẩu

L Đơn vị dược Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ trực tiẾp mua sắm lập 01 bộ 
hồ sơ đề nghị chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ 
giói, xe máy chuyên dùng nộp trực tiếp hoặc gửi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu
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chính công ích hoặc trên môi trường điện tử về Cục Xe máy - Vận tải.

2* Hồ sơ, gồm:

a) Công vãn cùa đơn vị được Bộ Quốc phỏng giao nhiệm vụ trực tiếp mua 
sắm dè nghị chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và báo vệ môi trường thực 
hiện theo Mau số 04 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mua 
sấm cho đơn vị;

c) Bản sao quyết định cùa Tồng Tham mưu trưởng phê duyệt cẩu hình, tính 
nãng chiên * kỹ thuật cơ bàn cùa xe nhập khầu;

d) Bản sao Giấy xác nhận hàng hoá nhập khấu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng;

đ) Bản sao chứng từ nhập khẳu co xác nhận cùa đơn vị nhập khẩu xe (Tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu và các tàiliệu  liên quan cỏ thể hiện số khung, số động cơ, 
năm sản xuất của xc);

e) Bản sao Bảng các thông số kỹ thuật cùa xc;

g) Phiếu kiềm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp sản xuất, lấp ráp 
xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nưởc ngoải cấp cho từng xe hoặc tài liệu khác có 
giá tri tương đưtmg.

ĐiẺu 10. Hồ sơ đỄ nghị chửng nhặn chất lưọmg an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường xe cơ gioi, xe máy chuyên dùng thuộc diện cho, tặng, viện trợ

1. Đom vị thuộc Bộ Quốc phòng được tiếp nhận [ập 01 bộ hồ sơ đề nghị chứng 
nhận chất ĩượcg an toàn kỹ thuật vả bảo vệ môi tmửng xe cơ giới, xe mảy chuyên 
dùng nộp trực tiếp hoặc gừì qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trẽn 
môĩ trường điện từ về Cục Xe máy - Vặn tài*

2* HÒ sơ, gồm:

a) Công vãn của đơn VỊ được tiếp nhặn đề nghị chửng nhân chẩt lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ moi trường thực hiện theo Mầu sổ 04 quy định tại Phụ lục I kèm 
theo Thông tư này;

b) Bản sao các quyét đinh của cấp có thẩm quyền về việc cho, tặng, viện trợ và 
các tài liệu liên quan về tính năng chiến - kỹ thuật cơ bản cùa xe,

Điều 11. Hồ Sơ đè nghị chứng nhận chất lirựng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môỉ trưòiig xe cơ giói, xe máy chuyên dùng sàn xuất, lắp ráp

1. Đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc cơ sơ sản xuất, 
lắp ráp lặp 0] bộ hồ sơ đề nghị chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật vả bảo vệ mỏỉ 
tmờng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nộp trực tiếp hoặc gửi qua quân bưu hoặc dịch 
vụ bưu chính công ích hoặc trên môi trường điện tử về Cục Xc may - Vận tải.
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2* Hồ sợ, gồm:

a) Công vãn cùa đơn vị đặt hàng hoặc cơ sở sản xuất, lắp ráp đề nghị chửng 
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Mầu số 04 quy định 
tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định của Tồng Tham mưu trưởng phê duyệt cấu hình, tính 
nãng chiến - kỹ thuật cơ bàn cùa xe sàn xuất, lắp ráp;

c) Bản sao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án, 
đe án, ke hoạch, nhiệm vụ hoặc các tài liệu khác có liên quan (nếu cổ);

d) Phiếu kiểm ưa chất lượng xuất xưởng cùa cơ sở sản xuất, lắp ráp theo 
Mau số 05 và Mau số 06 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này*

Điều 12, Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy Chứng nhận chắt lương an toàn 
kỹ thuật và bào vệ môi trương xe cơ giói, xe mảy chuyên dừng nhập khẩu, sản 
xuất, lắp ráp, cho, tặng, viện trợ

1. Thời hạn cấp giấy

a) Trưàmg hợp hồ sơ hợp lệ, ưong thỏi hạn 18 ngày làm việc, kề từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải cấp Gỉấy Chứng nhận chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khẩu, sản 
xuất, lắp rup trong nước, nếu đủ điều kiện.

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thơi hạn 03 ngày làm việc, Cục Xe 
máy - Vận tải thông háo bằng vấn bản đến đem vị được Bộ Quốc phòng giao nhỉệm 
vụ trực liép mua sắm hoặc cơ sở sản xuất, lắp rúp hoặc đơn vị đặt bàng đề bồ sung*

c) Trường hợp không thành lập Hội đồng, ưong thời hạn 14 ngày làm việc, 
kc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưòmg Cục Xe máy - Vận tải cấp Giấy 
Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trưởng xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng nhập khấu, sàn xuất, lắp ráp ừong nước, nếu đù điều kiện,

2* Thành lập Hộì đồng nghiệm thu chắt lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khấu, sản xuất, lắp ráp trong nước

a) Hội đồng nghiệm thu chất Lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mỗi trường do 
Cục trường Cục Xe máy - Vận tải quyết định thanh lập. Chủ tịch Hội đồng là Thủ 
trường Cục Xe mấy - Vận tài; Phó Chù tịch Hội đồng; cấc ù y  viên Hội đồng và 
Tiều ban kỹ thuặt giúp việc cho Hội đồng là các chuyồn gia cơ khí, động lực, Kiềm 
đinh viên.

b) HỘI đàng nghiệm thu ticn hành kiểm ưa cấu hình, thử nghiệm, đánh giá tính 
năng chiến - kỹ thuật của xe cơ giởi, xe mẩy chuyên dùng theo nội dung đối với mỗi 
loại xe thực hiện theo quy định tại Phụ lục ĨV kèm theo Thông tư nầy, thông qua biên 
bản kiểm tra chất lượng an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường. Kết quả kiềm ưa được 
lập thành biên bân theo Mau số 07 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
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c) Miễn thử nghiệm tính năng chỉén * kỹ thuật đối với xe cơ giỏi* xe máy 
chuyên dùng có gẳn vũ khí, khí tài thuộc danh mục tài sản đặc biệt trong Quân đội 
nhân dân Việt Nam,

d) Trường hợp các thông số kỹ thuật xe cơ giới, xe máy chuyên dừng đạt yêu 
cầu, Hội đồng nghiệm thu, trình Cục tmởng Cục Xe máy - Vận tải cấp Giấy Chứng 
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vặ môi trưửng.

Trường hợp cổ thông số kỹ thuật xe cơ giới, xe máy chuyên dùng chưa đạt 
yêu cầu, Hội đồng nghiệm thu thông báo bằng vãn bản đến dơn vị được Bộ Quốc 
phòng giao nhiệm vụ trực tiếp mua sắm hoặc cơ sở sàn xuất, lắp ráp hoặc đơn vị 
đặt hàng khắc phục, hoàn thiện. Thời gian khắc phục, hoàn thiện không tính vào 
thời gian cấp Giấy Chứng nhặn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
được quy định tại điem a khoản 1 Đicu này.

3. Cắp Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môí trường, 
không thành lập Hội đồng đối với tmờng hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 
nhập khầtỉ, sàn xuất, lắp ráp cỏ cùng nhãn hiệu, cấu hình, tỉnh năng chiến - kỹ 
thuặt cơ bản, cùng thông số kỹ thuật của xe đã được cấp Giắy Chửng nhặn chắt 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mỏi trưởng lần trước đó, Trong đó có cảc thông 
số kích thước tồng thề cùa xe, khối lơợng có thể thay đồi do có sự thay đôi về 
trang, thiet bị nội thất hoặc trang trí ngoại thất nhưng không vượt quá 100 mm 
đối với kích thưởc tồng thể của xe hoặc không vượt quá saĩ số khối lượng cho 
phép theo quy định tạỉ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT 
được ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

4. Giấy Chứug nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môỉ trường xe cơ 
giói, xe máy chuyên dùng nhặp khấu, sản xuất, lắp ráp trong nước theo Mầu số 09 
và Mau số 10 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thõng tư này được lập thành 03 bản, 
01 bán lưu tại Cục Xe máy - Vận tải, 02 bản gửi cho đơn vị được Bộ Quốc phòng 
giao nhiệm vụ trực tiep nhập khau hoặc cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng.

Mục 3
Trình tư, thủ tuc chủng nhân chất lượng an toàn kỹ thuât và bảo vệ 

môi trưòng phụ tùng xe cơ giỏi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nư&c

Diều 13« Hồ sơ đề nghị chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật yà bảo vệ 
môi trương phụ tùng xc cơ giói nhập khẩu

1. Cơ quan co thẳm quyền được giao nhiệm vụ trực tiếp mua sấm lập 01 bộ 
hồ sơ đề nghị chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mỗi trưởng phụ 
tùng xe cơ giới theo danh mực quy dinh tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này nộp 
trực tỉểp hoặc gửi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên môi 
trường diện tử về Cục Xe máy - Vận tải.
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2. Hồ sơ, gồm:

a) Công vãn đề nghị chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bâo vệ môi 
trường theo Mau số 04 quy định tại Phụ lưc I kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định của cấp có thầm quyền giao nhiệm vụ mua sắm;

c) Bản chụp Hợp đồng mua bán phụ tùng nhập khẩu giữa cơ quan được giao 
nhiệm vụ trực tiếp mua sam vói các đơn vị nhập khấu;

d) Bản sao Giấy xác nhặn hãng hoá nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng;

đ) Bản sao chứng từ nhập khẫu có xác nhậu của đon vj nhập khẩu, gồm Tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu và các tài liệu liên quan có thể hiện danh mục phụ tùng;

e) Bản sao thông tin về phụ tùng thể hỉện được các thông số kỹ thuật cữa phụ tùng;

g) Chửng nhận về chất lượng phụ tùng của cơ quan cỏ thầm quyền nước 
ngoài (nếu có) hoặc báo cáo két quả thử nghiệm phụ tùng mẫu đạt yêu cầu theo những 
nội đung tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này của cơ sở thừ nghiệm cỏ năng lực,

Đíeu 14. Hồ sư đề nghi chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bão vệ 
môi trường phụ tùng xe cư giúi sản xuất, lắp ráp trong ntróc

1. Đơn vị đặt hàng hoặc cơ sở sản xuất, lắp ráp trong Quân đội lập 01 bộ hả 
sơ đề nghị chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mỏi trường phụ tùng 
xe cơ giới theo danh mục quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư nảy nộp trực 
tiếp hoặc gửi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chỉnh công ích hoặc trên môi trường 
điện tử về Cục Xe máy - Vận tài,

2, Hồ sơ, gồm:

a) Công vãn đề nghị chứng nhận chắt lượng an toàn kỹ thuật và bào vệ môi 
trường theo Mau số 04 quy đinh tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao quyết định của cấp có thẳm quyền giao nhiệm vụ mua sắm hoặc 
đặt hãng sản xuất;

c) Bản chụp Hợp đồng mua sắm hoặc đặt hàng sản xuất giữa đơn vị đặt hãng 
vởĩ các cơ sở sản xuất, lắp ráp;

d) Bản thông tin về phụ tùng thế hiện được các thông sổ kỹ thuật phụ tùng 
của đơn vị sản xuất, lấp ráp;

đ) Hồ sơ thict ké sản xuất đã được phê duyệt hoặc công nhận;

e) Kết quà kiỂm tra, thừ nghiệm phụ lìmg, ảnh chụp tồng thc sảu phảm, bàn 
thuỵct minh các ký hiệu, so đỏng trẽn sản phẩm. Anh chụp tổng thề sản phẩm* bản 
thuyết minh các ký hiệu, ký tự, số đỏng trên sản phấm (nếu có);

g) Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và chứng nhận chất lượng cửa nhà sản 
xuất cho phụ tùng.
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Đỉều 15. Thẩm  quyền, trình  tự  cấp Giấy Chứng nhận chất Iưgrcig an 
toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng xe cơ  giửĩ nhập khẩu, sản xuất, 
ỉắp ráp  trong nước

1* Thời hạn cắp giấy

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, írong thời hạn 18 ngày làm việc, kề từ ngày 
nhận đũ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải cấp Giầy Chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và báo vệ mỏi trường phụ tùng xe cơ giới nhập khau, sản 
xuất, lấp ráp ưong nước, nếu đu điều kiện,

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Xe 
máy - Vận tảí thông báo bằng văn bân đến đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm 
vụ trực tiếp mua sắm hoặc cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hảng để bồ sung,

c) Trường hợp không thành lặp Hội đồng, trong thời hạn 14 ngày làm 
việc, kề từ ngày nhận đù hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tài cấp 
Giấy Chửng nhận chắt lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng xe 
cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lẳp ráp trong nước, nếu đủ điều kiện,

2. Thành lập Hội đồng nghiệm Giu chất lượng an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi 
trường phụ tùng xe cơ gtởì nhập khẩu, sản xuất* lắp ráp trong nước

a) Hội đồng nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trương đo 
Cục trường Cục Xe mấy - Vận tải quyết định thành lặp,

b) Hội đồng nghiệm thu tiến hành kiểm tra phụ tỉlng nhập khầu đánh giả sự 
phù hợp của các loại phụ tùng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
tương ứng, quy đinh hiện hành về chất lượng an toàn kỹ thưậl và bảo vệ môi 
trường phụ tùng xe cơ giới và thông qua biẽn bản kỉểm (ra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường, Kết quả kiềm tra được lập thành biên bản theo Mẳu số 
08 quy định tại Phụ lực I kòm theo Thông tư này.

c) Hộĩ đồng nghiệm thu căn cư vào báo cáo thử nghiệm hoãc tài liệu kỹ 
thuật chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi truòng đế đối chiểu các thỏng tin 
và thông số kỹ thuật với phụ tùng xc cơ giới thực tế và các yêu cầu nêu tại quy 
chuầit kỹ thuật tương ứng đe xác nhận sự phù hợp với tài liệu đã được thử nghiệm; 
xác nhận sự phù hợp của báo cáo thừ nghiệm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng,

Trường hợp hàng hỏa đạt yêu cầu, Hội đảng trình Cục trưởng Cục Xe máy - 
Vặn tải cấp Gỉấy Chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 
Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu, Hộí đồng thông báo bằng vãn bản đến đơn 
vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ trực tiếp mua sắm hoặc cơ sờ sản xuất, lắp ráp 
hoặc đơn vị đặt hàng khắc phục, hoàn tbỉện. Thòi gian khắc phục, hoàn thiện không 
tính vào thời gian cẩp Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường được quy định tạt điểm a khoản 1 Đièu này.
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3, Cấp Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 
không thành lập Hội đồng đối với các trường hợp:

a) Phụ tùng nhập khấu, sản xuất, lắp ráp ưong nước đề phục vụ mục đích 
sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành cho xe cơ giới; số lượng phụ tùng nhập khẩu, sản 
xuất, lắp ráp dưới 15 sần phẳm;

b) Phụ tùng có cùng nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, nhà sản xuất được cấp 
Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật vả bảo vệ mổi trường lần trước đỏ; 
phụ tùng cùng nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, nhà sản xuất với phụ tùng lắp trẽn xe 
cơ giới đã được chứng nhận chất lượng,

4. Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường phụ 
tùng xc cơ giởi nhập khẩu* sản xuất, [ắp ráp trong nước theo Mầu số 10 quy định tại 
Phụ lục I kèm theo Thông tư này được lập thành 03 bàn, có giá trị pháp lý như nhau, 
01 bân lưu tại Cục Xe máy - Vặn tải, 02 bản gửi cho đon vị được Bộ Quốc phòng 
giao nhiệm vụ trực tiếp nhập khầu, cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng,

Điều 16, Cấp lại, cấp đỗi Gỉắy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe cơ giỏi, xe máy chuyên dùng, phụ tung xe cơ giói nhập 
khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nuức

1. Trường hợp Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuât và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuát 
lắp ráp trong nước bị hỏng, sai thông tin hoặc bị mất; cơ quan, đon VI được giao 
nhiệm vụ trực tiếp mua sắm hoặc cơ sở sản xuất, lắp ráp hoac đơn vị đặt hàng có 
ừách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoan 2 Điều này, nộp trực ticp hoặc 
gửi qua quân bưu hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên môi trường điện từ về 
Cục Xe mảy - Vận tải.

2. Hồ sơ, gồm:

a) Công vãn đề nghị cấp lại, cấp đồi Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ mỏi trường thực hiện theo Mau số 04 quy định tại Phụ lục I kèm 
theo Thông tư nảy;

b) Giầy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môí trường bị 
hỏng, sai thông tỉn;

c) Bản tường trình nêu rõ lý do hỏng, mất cùa đơn vị được giao nhiộm vụ 
trực tiếp mua sắm hoặc cùa cơ sở sần xuất, lấp ráp hoặc đơn vị đặt hàng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đù hồ sơ hợp lệ, Cục 
trưởng Cục Xe máy - Vận tải cấp lại, cấp đổi Giấy Chứng nhận chắt lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nểu đủ điều kiện. Trưởng hợp hồ sơ chưa họp lệ,
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trong thơi hạn 03 ngày làm việc, Cục Xc máy - Vận tải thông báo bằng vãn bản 
đền đon vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ trực tì ép mưa sắm hoặc cơ sờ sản 
xuất, lắp ráp hoặc đơn đặt hàng để bỗ sung, thời gian bồ sưng hồ sơ không tình vào 
thời hạn giải quyểt.

Chưoug ỉn
TRÁCH NHIỆM CỦA C ơ  QUAN, ĐƠN VI

Điều 17. Bộ Tổng Tham mưu

L Chi đạo Cục Quân lực thẳm định, trình Tồng Tham mưu trường phê duyệt 
cẩu hình, tỉnh năng chỉén - kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 
nhập khấu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng,

2, Chỉ đạo Cục Tiêu chuần - Đo lường - Chất lượng tham mưu với Tồng 
Tham mưu truờng giúp Bộ trương Bộ Quổc phòng thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, kiềm ưa việc sử đụng 
phương tiện đo trong công tác chửng nhận chất lượng an toàn kỷ thuật và bảo vệ 
môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhặp khẩu, sản 
xuất, lắp ráp thuộc phạm vỉ quàn lý cùa Bộ Quốc phòng,

Điều 18. Tồng cục Hậu cần - Kỹ thuật

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nuức về chứng 
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môỉ trương đối với xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khấu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quàn 
lý của Bộ Quốc phòng,

2, Chi đạo Cục Xe máy - Vận tải

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tồ chức thực hiện công tổc chứng nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bào vệ môi trương xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe 
cơ giới nhập khấu, sản xuất, lắp ráp trong nước;

b) Thấm định, phê duyệt, công nhận hồ sơ thiết kể sản xuất, lắp ráp xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng;

c) Tồ chức kiểm ưa chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mồi trường; cấp 
Giắy Chứng nhặn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mồi trường xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng, phụ tùng xc cơ giới nhập khẳu, sản xuất, lắp ráp trong nước;

d) Trưng cầu các chuyên gia đề đánh giá mức độ nguy hiềm của xe cơ giới, 
xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới có khuyết tật làm cơ sờ đè đưa ra các 
quyét định lqp thời vả càn thiết;
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đ) Quản lý, liru trữ hồ sơ chứng nhận chẩt lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường xe cơ giởĩ, xc máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sán 
xuat, lắp ráp theo quy định cùa pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và 
quy định tại Thông tư này.

Điều 19. Đom vỉ mua sắm, đật hàng, cor sở sản xuất, lắp ráp

1, Chịu ừách nhiệm về tính hợp phảp* chính xác cùa thông tìn khai báo và các tài 
liệu nộp trong ho sơ, tuân thủ các quy định, quyết định kiềm tra của cơ quan chức năng.

2, Chịu trách nhiệm về nguồn gổc, xuất xử, chất lượng của xe cơ giới, xe 
máy chuycn dùng, phụ tùng xe cơ giởỉ; hru trữ các thông tin liên quan đen xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới đế truy xuất nguồn gốc.

3, Chẩp hành cổc quy đinh cùa pháp luật liên qưan đến quyền sở hữu trí tuệ,

4, Lưu trữ hồ sơ đăng ký chúng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường các tài liệu liên quan đến việc đâm bảo chất lượng cùa xe cơ gỉới, xe 
máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới theo quy định cùa pháp luật về trật tự an 
toản giao thông đường bộ và quy định tại Thông tư nảy,

Chương IV
DIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hỉệu lực thỉ hành

1, Thông tư này có hiệu lực thi hảnh từ ngày tháng Á Ả năm 2026,

2, Kề từ ngày Thông tư nảy có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu lực 
thi hành:

a) Thông tư số 67/2024/TT-BQP ngày 14 thảng 10 nãm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục chửng nhặn chất lượng an toàn kỹ thuật và bão 
vệ môi trường xe cơ giói nhập khấu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý cùa Bộ 
Quốc phòng;

b) Thông tư số 130/2025/TT-BQP ngày 25 tháng 11 năm 2025 cùa Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2024/TT-BQP 
ngày 14 tháng 10 nãm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ 
tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật vả bào vệ môi trường xe cơ gi ơi nhập 
khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quàn lý của Bộ Quốc phòng.

3, Trường hợp các vãn bản viện dẫn trong Thông tư này được sừa đồỉ, bồ 
sung hoặc thay thế thì áp dụng theo vãn bàn sửa đồi, bồ sung hoặc thay thế.
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Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

1. Xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lẳp ráp 
phục vụ mục đích quốc phòng đã được thông quan trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành thì không áp dụng thực hiện theo quy định cúa Thông tư này.

2. Xc cơ giới nhập khẩu được thông quan và xc cơ giới sản xuất, lắp ráp được 
xuất xưởng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Thông tư 
số 67/2024/TT-BỌP ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy 
định trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi trường xe 
cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trường, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỳ thuật, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tố chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./y» ỵ

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng08;
- Các bộ: Công an, Xây dụng, Tư pháp;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng57;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Đăng kiếm Việt Nam/BỘ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bàn và TCTHPL/BỘ Tư pháp;
- c ị 8, C56, C75;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH. Ng78.

KT. B ộ  TRƯỞNG

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền



CÁC
(Kèm theo Thông tư số Jỉ? Ị

của Bộ

ẢN
'ly J ữ  tháng f  năm 2026

Mầu số 01 Công văn đê nghị thâm đỊsìCphê duyệt, công nhận hồ sơ thiết kế 
của cơ sở sản xuất, lắp ráp

Mầu số 02 Nội dung hồ sơ thiết kế

Mau số 03 Quyết định phê duyệt hoặc công nhận hồ sơ thiết kế sản xuất, lắp ráp

Mầu số 04 Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường

Mầu số 05 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe cơ giới

Mầu số 06 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy chuyên dùng

Mầu sổ 07 Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp

Mầu sổ 08 Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi 
trường phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp

Mầu số 09 Giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới 
nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp

Mầu số 10 Giấy chứng nhận an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi trường xe chuyên 
dùng nhập khâu, sản xuất, lắp ráp

Mầu số 11 Giấy chứng nhận an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng 
xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp



Mầu sá Ữ1

C ơ  SỞ SẲN XUẮT, LẮP RÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Hoặc đơn vỉ đặt hàng Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc
hoặc đơn vi thiẾt kỂ)

Bịa danh, ngày..... tháng...... nâm......
sá;

V/v dề n^h[ thầm đình, phê duyệt, cồng 
nhận hồ 5Ơ thiết kể sàn xuẩt, lẳp ráp

Kính gừỉ: Cục Xe máy - Vặn tảỉ/Tồng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Cãn cứ Thòng tư số..... /202Ó/TT-BQP ngày.... tháng.... năm 2026 của Bộ
trường Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới 
nhặp khấu, sản xuất, Ịắp ráp thuộc phạm vỉ quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số.....ngày.....tháng..... n ã m . c ủ a  Tồng Tham mưu trưởng
về vỉệc phẽ duyệt cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật cơ bàn của xe...;

Cãn cớ Quyết định sổ.....ngày.....tháng..... nãm+..của Tồng Tham mưu trưởng
về việc phê duyệt dự án, đề án, kế hoạch, nhiệm VỊU,

Hiện nay, [đơn vị] đã phối hợp với [đơn vị thiết kế] xây dựng thiết kế xe......Để
đảm bảo thực hỉện theo đúng Quy định cùa Bộ Quốc phòng về sản xuất, lẳp ráp xe cơ 
giới, xe máy chuyên đùn{* thuộc phạm vl quản lý của Bộ Quốc phòng vả lảm cơ sở đề 
triền khai các nội dung tiép theo, [đơn vị] kính đề nghị Thủ trưởng Cục Xe máy - Vận 
tải/rồng cục Hậu cần - Kỹ thuật thầm định, phê duyệt bộ hồ sơ thỉểt kế nêu trên.

Đầu mối phối hợp; Đồng chí............. đơn vị..... số điện thoại......./.

Nơi ttỉiận: THÙ TRƯ ỞN G ĐƠN VỊ
- Như trên;

-Luuí.htH.tt

Chỉ chứ: Mau số ữĩ ỉđìôtĩg áp (ầmỵ ữvng ữvùtỉg hợp Cục Xe máy - Vận ỉc&Tổrìg cục Hậu cản - Kỹíhuậí fà đon 1 i  đặíhàitg.



NỘI DUNG H Ò  S ơ  T H I ÉT  KÉ
Mau sổ 02

I. THƯYÉT MINH TÍNH TOÁN XE c ơ  GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Thuyết minh thiết kể kỹ thuật xe cơ giới* xe máy chuyên dùng (sau đây viết 
gọn là xe) phải thề hiện được cảc nội dung cơ bản sau:

1. Lời nồi đầu: Trong phần này càn giới thiệu được mục đích cùa việc thiết kế 
sản phầm và các yêu cầu mà thiết kế cần phải đáp ứng.

2. Bố trí chung cùa xe thiết ke, tính toán về khối lượng và phân bố khố ỉ 
lượng, tính toán lựa chọn thiết bị đặc trưng lắp trên xe (nẾu có), thông số và đặc tính 
kỹ thuật cơ bản của xe thiểt kế.

3. Tính toán các đặc tính động học, động lực học và tính toán kiểm nghiệm bền 
các chi tiết, tồng thành, hệ thẳng

a) Tính toán đặc tính động lực học của xe bao gồm: Động lực học keo vả khả 
nãng tăng tổc; tưih ẳn định ngang, ồn đjnh dọc xe 0  trạng thái tĩnh khi không tải và 
khi đầy tái; tính ồn định khi quay vòng ờ trạng thái không tải và đầy tải; tính toán 
hiệu quả phanh, tính èn định xe khi phanh; tính ồn định của xe có lắp cơ cấu chuyên 
dùng khí cơ cấu chuyên dùng hoạt động đối với các xe như: 0  tô cần cẩu, ồ tô tả 1 có 
lấp Cần cầu, ô tô nâng người lảm việc trên cao, ô tô tải tự đồ,,..

b) Tính toán kiềm nghỉệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống bao gồm: 
khung xe; khung xương cùa thân xe; dằm ngang sàn xe hoặc dầm ngang của thùng 
chờ hàng; liên két cùa thân xe hoặc thùng chở hảng vởi khung xe; hộp số; trục các 
đãng; cầu xe; lép xe; cơ cấu lái, dẫn động lái; cơ cấu phanh, dẫn động phanh; hệ 
thống treo; liền kết giữa các bộ phận của trang thiết bị đặc trưng với khung xe (nếu 
có); thiễt bị, cơ cấu chuyên dùng các tính toán khác (nếu cỏ). Trường hợp cố cơ sở 
đề kểt luận sự thỏa mãn về độ bền của các chi tiết, tồng thành, hệ thống nêu trên thi 
trong thuyết minh phải nẽu rỗ lý do của việc không tính toán kỉểm nghiệm bền đối 
với các hạng mục này.

4. Danh mục các tồng thành, hệ thống còng tác, hệ thống thủy lực, hệ thống 
chính sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe có liên quan đến nội dung tính toản thiết kế.

5. Kết luận chung cùa bàn thuyết minh.

ó. Mục [ục và các tài liệu tham khảo trong quá ừỉnh thiết kể;

II. BẢN VẼ KỸ THUẶT

Bản ve kỹ thuật phải được trinh bảy theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành 
và bao gồm:
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1. Các bản vẽ bỗ ừí chung

Bao gồm: Bản vẽ bố trí chung của xe thế hiện được cảc kích thước cơ bản cùa 
xe; bản vẽ bỗ trí và kích thước láp đặt ghế ngồi, gỉường nẳm, kích thưởc và vị trí 
cúa cửa lên xuống, cùa thoát hiểm, bậc len xuéng, lối đi, kích thước và VL trí khoang 
chờ hành lý đối vơi ồ tô khách; bản VỄ bố trí chung cùa động cơ và hậ thống truyền 
[ực; bàn vẽ bố trí và kích thước lắp đặt đèn, gương chiếu hậu; bàn vẽ bố trí khoang 
[ái thể hiện được bổ trí các cơ cấu điẾư khiển, kích thưóc lắp đặt ghe, kích thước 
chiểu rộng toàn bộ ca bin; bản vẽ thùng chở hàng thề hiện được kích thưóc lòng 
thùng ô tô (đối với ô tỏ chờ hàng) và bản vẽ khoang hành lý thề hiện được kích 
thước khoang chứa hành lý (đối với ô tỏ khách); bản vẽ sơ đồ hệ thống điện của xe 
cơ giới và thỉét bị điện lắp đặt trén xe; bản vẽ sơ đả hệ thống nhiên liệu cùa xe và 
kểt cấu lấp đặt thùng nhiên liệu lên khung xe; bản VỄ sơ đà hệ thống phanh; bản vẽ 
sơ đồ hệ thống lái; bản vẽ thiet bị, cơ cấu, thiết bị chuyên dùng.

2. Bản VỄ kết cấu và lập đặt

Bao gồm: Bàn vẽ lắp dặt của các tồng thảnh, hệ thống lên xe (đốì vớí các xe 
được thiết kể từ sát xi không có buồng lái đã đuục chứng nhận thì chỉ là các bán vẽ 
lắp dặt của các tổng thành, hệ thống lên xe cơ sở); bản vẽ kết cẩu và các thông, số kỹ 
thuật của các tồng thành, hệ thống, cơ cấu, thiết bị chuyên dùng sản xuất trong nước.

m . ĐĨÈU KIỆN KỶ THUẬT



M ẩu số 03
TÒNG CỤC HẬU CẤN - KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ H ộ r CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 

CỤC XE MẢY - VẶN TẢI Độc lập - T ự  do - Hạnh phik

Số:.......... /QĐ-XMVT Hà Nội, ngày. .thảng. .,♦ ♦ năm

QUYÉT ĐỊNH
v ề  VỈỆC phê duyệt hoặc cÔDg nhận ho sơ thiẾt ke sản xuất, lắp ráp  xe....................

CỤ C TRƯỞNG CỤC XE MÁY - VẬN TẢI

Căn cứ Thông tư so..... /2026/ĨT-BQP ngày.....tháng.....năm.....cùa Bộ trương
Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thù tục chứng nhận chỏt lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môì ừtrờng xe cơ giới, xe máy chuyên dung, phụ từng xe cơ giới nhập 
kỉìảut sản xuất, ỉắp ráp thuộc phạm vi quản ỉỷ của Bộ Quắc phòng;

Căn cứ Quyêt định sô. /QĐ-TM ngậy tháng.....nãm của Tông Tham mưu
trưởng phê duyệt cấu hình, tinh nâng chiên - kỹ thuật cơ bản cùa xe ........ ;

Cấn cứ Quyết đính sé..,.,JQĐ-TM ngày.... tháng...,.năm.....của Tong Tham mưu
trưởng vê việc phê duyệt dự ản.„

Căn cứ kết quá thẳm định thiết kế tại Biên bản sổ ....../HĐTĐ ngày....
thảng....năm.....của Hội đồng thầm định thiết kể Cục Xe Máy - Vận tàỉỉTồng cục Hậu 
cần - Kỹ thuật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng..............................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1, Phê duyệt hoặc công nhận bộ hồ sơ thiết kế sản xuất, lấp ráp xe 
ký hiệu thiết kế:...............* ký hiệu sản phầm:................... , bao gồm:

1. ThuyẾt minh tỉnh toán*
2. Tập bản vẽ thiết kế,
3. Điều kiện kỹ thuật nghiệm thu-
Điều 2. Phạm vi áp dụng: Cho phép thi công theo đúng hồ sơ thtết kế đã được

phê duyệt tại các cơ sở....................................................................................................
Điều 3, Thủ trưởng các cơ quan* đơn vị có líẽn quan chju trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.

Nơi nhận;
Cơ sở thiết ké;

- Cơ sờ đặt hàng;
- Lưu *******

cục TRƯỞNG



Cơ SỜ SẢN XUẤT, LẲP RÁP CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Hoặc đơn vị mua sắm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
hoặc đơn vị đặt hàng)

So: /*♦*“'*♦ Địa danh, ngậy.....tháng....,.nãm......

ĐỀ NGHỊ CẤP GIÁY CHỪNG NHẬN 
CHÁT LƯỢNG AN TOAN KỶ THUẬT VÀ BÀO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Cục Xe máy - Vận tải/Tồng cục Hậu cần - Kỹ thuật*

Căn cử Thông tư số..... /2026/TT-BQP ngày.... tháng.... nãm 2026 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục chứng nhặn chất ỉượng an toản kỹ 
thuật và bảo vệ mối trường xe cơ gỉóí, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới nhập 
khầu, sản xuất, lắp rảp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Cãn cứ Quyết định sổ.... ngày.....tháng.....nàm.....của Tồng Tham mưu trương
về việc phê duyệt cấu hình, tính năng chiển - kỹ thuật cơ bản cùa xe** ****....*.,;

Cãn cứ Quyết đjnh số***.ngày***.tháng,**nãm****cũa Tống Tham mưu trưởng 
ve việc phê duyệt dự án, đề án, kẻ hoạch, nhiệm vụ....

Hiện nay, [đơn vị] đã nhập khau, sản xuất, lắp ráp**.*Đc đàm bảo thực hiện
theo đúng Quy định cửa Bộ Quốc phòng về nhập khảu, sàn xuất, lắp ráp..........
thuộc phạm VJ quản lý của Bộ Quốc phàng vả làm cơ sờ để triền khai các nội dung 
tiểp theo, [đơn vị] kính đề nghị Thủ trường Cục Xe máy - Vận tải/Tồng cục Hậu cằn 
- Kỹ thuật chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
cho......... vớỉ các thông tin cụ thề như sau:

Thông tin về sản phẩm: Loại sãn phầm, nhãn hiệu, tẽn thương mại và số loại 
của sản phẩm; tên rihà máy sản xuầt, lãp ráp, địa chỉ; thông tin khác (So tờ khai 
nhập khấu (đoi với xe nhập khẩu).......ngày.,./.../,..)

Hồ sơ kèm theo:

Mau số 04

TH Ủ  TRƯ ỞN G ĐƠN VỊ
(Kỳ, ghi rồ họ lên, đóng dấu)

Ght chú: Mầu 50 04 kỉiổng áp dụng trong trườitg họp CụcXc mày - Vận ỉàỉ/Tống cục Hậu cần -  Kỹ thuật íả 
đơn vị được giao trực tiếp mua sắm hoặc đậỉ ĩtàíìg sànxuắt, láp ráp.



Mầu sổ 05

PHIẾU KEÈM TRA CHÁT LƯỢNG XƯẨT XƯỞNG
DÙNG CHO XE Cơ GIỎI

PHẢN LƯU SỔ:
Cơ sở sản xuất:
NSm sản xuất:
Nhãn hiệu:
sá khung: Loại hlnh láp rãp:
SỐ động cơ:

Ngày tháng năm 
Thử trướng đơn vị

(Kỷ, ghi rỗ họ ỊỄn, đổng dấu)

Sổ phất hành cùa 
Cữ sở $ảii xuất lẩp ráp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lụp - T ự  đo - H ạnh phúc

* * *
PHIÉU KIẺM TRẠ CHÁT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG

DÙNG CHO XE Cơ GIÓI
Số:

Cân cử vào kểĩ quà ĩự kiếm trữ chắt lượng an toàn kỹ thuật trong quả trình sán xuất, ỉẳp ráp. 
C ơ sỡ sám u ẫt: đảm bảo ràng:
Sản p hâm: Năm sản xuắt:
Nhãn hiệu: sốloạì:
Loại hình sản xuất, lểp ríip: Màu son:
SỔ khung: ,đóngtại:
SỔ động cơ: ,đỏng tại:
Khối lượng bản thân: kg Thẻ tích lảm việc của động cơ: cm3
Khối lượng hàng chuyên chò cho phép tham gia giao thống: kg
sá  người cho phép chở: (kể cả người lái)
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thõng: kg
Kích thước xe (D X R X C)r min

Da cơ sỡ chúng tỏi sànxuấ, láp rổp và xuất xuõng hcản tcân phù hợp vổi tĩeu chuẩn, quy duẫn kỹ thuật hiặn hành về 
chất ỉu^ng ATKT&B VMT XÊ co giỏi. Ngày thảng năm

Tỉià trường đơn vị
SỔ phát hành của Cơ sử <Ký* ' rồ hQỉẽf1- đòns  d»u)

sản xuắt, lắp ráp



Mầu số 06

P H IÉ U  K IÉ M  T R A  C H Ấ T  L Ư Ợ N G  X U Ắ T  X Ư Ở N G
DỪNG CHO XE MÁY CHUYỀN DÙNG

PHÂN LƯLĨ
Cơ sở sản xuẩt: 
Nam sản xuất; 
Loại xe:
Nhãn hiệu:

SỐ:

Sỗ khung: 
Sổ động cơ:

Loai hình lấp ráp:

sả phẳt hành của Ngày tháng nãm
Cơ sờ sản xuất, Lẳp ráp Thà ưưởng dơn vị

(Kỷ, ghì rõ họ tẫri, đỏng dâu)

CỘNG IIỎA XẪ H ộ] CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự  do * H ạnh phúc 

* * *

PHIẾU  K IẺM  TRA CHÁT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG
DỬNG CHO XE MẢY CHƯYÊN DÙNG 

So:
Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra chát lượng ữrt toảỉí kỹ thuộỉ vong quả vinh sản xuđĩ, ĩấp ráp. 
c*tA-cin Tiiảti đảm bảo ràng:

Năm sản xuất:
Corsởsản xuất:
Sản pbầm:
Loại xe:
Nhan hiệu:
Loạĩ hình sản xuất, lắp ráp:
Sổ khung:
Số dộng cơ:
Khổĩ lượng bàn thân; kg
Khối lượng hàng chuyên chờ chữ phép tham gia giao thông: 
SỐ người cho phẻp chò; (kể cà người lái)
Khóĩ lượng toàn bộ chữ phép tham gia giao thủng:
Kích thưởc xe (D X R X C);
Thiết b i * cơ cấu chuyỏn dùng:
Thõng số đặc trung cửa xe:

Sổ loại:
Màu sơn:
,đỏng tại;
,đửng tại:

Thề tích lảm việc cùa động cơ: crn
H

kg
mm

Do cơ sở chủng tỏi sản xuẩl, lẩp Tảpvà xuất xiòig hcỏn tũản phủ hợp vđỉ tiẽu chuẩn, quy chuẩn kỹ Ihát hiện hành vẻ 
chất Iưọug ATKT&B\TvlT xe máy chuyên dùng.

Ngày tháng năm
------------------------------1 Thù trưởng đơn vị

sả phát hãnh của Cơ sử shỉ rõ họ íên, ẩỏng dâu)
sàn xuẩt, lẩp ráp



c ụ c  XE MÁY-VẬN TẢI 
HỘI ĐÒNG NGHIỆM THU CHÁT 
LƯỢNG ATKT&BVMT XE NHẬP 

KHÂU, SÀN XUẮT, LẤP RAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phuc

Mầu sổ 07

Địa danh, ngày....tháng.....năm

Số: /BB-HĐNT

BIÊN BẢN
Kiểm tra chất lượng an toan kỹ thuật và bảo vệ môỉ trường 

xe cơgỉổì, xe máy chuyên dỉmg nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp

Căn cứ Thông tư số..... /2026/TT-BQP ngày.....tháng.... năm 2026 của Bộ
trưởng Bộ Quổc phòng quy đính trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường xe cơ gíởi, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ gỉới nhập 
khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Cãn cứ Quỵểt đinh số....ngày.....tháng..... nãm.....cùa Tồng Tham mưu trưởng
về việc phê duyệt cấu hình, tính năng chiến - kỷ thuật cơ bản của xe................;

Căn cử QuỵẾt định số....ngày,...tháng..... năm......cùa Tổng Tham mưu trưởng
vê việc phê duyệt dự ản, đe án, kê hoạch, nhiệm vụ.,..,.;

Cãn cứ Hồ sơ thiết ke ký hiệu.......đầ được......phê duyệt ngày....... tháng. năm
..... cùa Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải/Tồng cục Hậu cần - Kỹ thuật {đổi với
tntởng hợp sản xuất, ỉắp ráp);

Cãn cử Công vãn số.....ngậy....tháng,....năm..... cũa..... về việc đề nghị nghiệm
thu chât lương an toàn kỹ thuật vả bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chụyẽn dừng 
nhập khẩu, sân xuất, lắp ráp.

Ngày.... tháng.....năm..... tại......Hội đồng nghiệm thu Cục Xe máy - Vận
tải/Tống cục Hặu cần - Kỹ thuật đâ tỉẽn hành kiêm tra chắt lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe có các đặc điềm sau:

- Nhẵn hiệu: - số  động cơ:
- Loại xe: - sổ  khung:

I. THÀNH PHÀN
1. Chủ lịch Hội đồng: Thù trưởng Cục Xe máy - Vận tải.
2. Phó Chù tịch Hội đồng: Chỉ huy Phòng Kỹ thuật Ô tỏ - Trạm nguồn.
3. Phó Chù tịch Hội đồng: Chĩ huy Phòng Kỹ thuật Công bỉnh.
4. ủ y  viẽn thư ký Hội đồng: Cán bộ Phòng Kỹ thuật Ỏ tô - Trạm nguồn hoặc
Cán bộ Phòng Kỹ thuật Công binh.
5. ủ y  viền Hội đồng: Trợ lý TC-ĐL-CL/Phòng Tham mưu - Ke hoạch.
ố. ủy  víẽn Hột đồng: Đạĩ diện đơn vị đặt hàng,
7. ủy  viên Hội đồng: Đại diện cơ sở thí công.
8. ủy  viên Hội đàng: Đại diện cơ sờ thi công cài tạo.
9. Hội đồng mời các chuyên gia về ITnh vực cơ khí động lực tham gĩa.



2
IL NỘI DƯNG
1, Đ ạ i d iện  c ơ  sờ  th ỉ c ô n g ,.H.n „ .„ ............... ................b á o  cáo  k ế t q u ả  q u á  tr ìn h  thi

công (đói với xe sàn Xlíât, ịăp ráp),
2, Tiều ban kỹ thuật báo cáo kết quả kiềm tra.
3, Các thành viên Hội đồng kiếm tra hồ sơ và các nội dung thử nghiệm theo

báo cáo của Tiểu ban kỹ thuật (tại quy trình nghiệm thu đâ được phê duyệt, tính năng 
chiến - kỹ thuật được phê duyệt, hợp đồng hoặc thông số của nhả sản xuất,.....).

in .  KÉT LUẬN
Căn cứ vảo kết quả kỉểm tra trực tiếp và báo cảo kết quả kỉểm tra, thừ nghiệm 

của Tiểu ban kỹ thuật, Hội đồng nghỉệm thu thống nhất két luận như sau:
L Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được nhập khấu, sãn xuất, lắp ráp đa đảm 

bảo cấu hỉnh, tính năng chiến - kỹ thuật của Tồng Tham mưu trường phê duyệt,
2. Các thông số kỹ thuật được kiêm ừa dạt yẽu cầu theo quy chuần kỹ thuật về 

chắt lượng an to ản kỹ thuật vả bảo vệ môi trường được quy định tạt Thông tư sổ
......./2026/TT-BQP ngày.,,,.tháng..,..năm 2026 của Bộ trường Bộ Quốc phòng quy
định về trình tự, thủ tục chửng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
xe cơ gíớí, xe máy chuyên dùng nhập khầu, sản xuất, lẩp ráp thuộc phạm vĩ quản lý 
của Bộ Quốc phòng.

3. Cơ sở thi công phải chịu trách nhiệm về chất lượng gia công cơ khí, lắp ráp 
các chi tiết, tồng thành hoặc phụ tùng tồng thành thay thể của xe (đỗi với trường hợp 
sản xuất, ĩắprấp).

4. Biên bản kĩểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mô ĩ trường xe cơ giới, 
xe máy chuyên dùng nhập khầu, sản xuất, lắp ráp là cơ sở để Cục trường Cực Xe máy - 
Vận tảí/Tồng cục Hậu cần - Kỹ thuật cáp Giấy chứng nhận chất lượng an toản kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khầu, sản xuất, láp rảp /

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI BỒNG

1. Đ/c ủy  viên ]
2. Đ/c ủy  viên 2
3. Đ/c ủy  viên 3

4, Đ/c ủ y  viên 4 7, Đ/c ủy  viên 7
5, Đ/c ủ y  vìẽn 5 
ố, Đ/c ữy viên 6

Nơi nhận;
- Cục Xe máy - Vân tải;
■ Đơn vỉ đật hảng;
■ Đơn vỉ thĩết kể;
- Đơn VỊ ih ĩ cộng cải tạo;
- Lơu:...

TM. HỘI ĐÒNG 
CHỦ TỊCH

(Ký, ghì rổ họ tên, đóng dấu)



Mau sổ ŨS
CỤC XE MÁY -VẬN TÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG NGHIÊM THU Độc Jập - Tự do - Hạnh phúc

CHAT LƯỢNG ATKT&BVMT
PHỰ TUNG XE C ơ  GIỚI Đla danh> nsày  tháng năm 

Số: /BB-HĐNT

BIÊN BẢN
Kiểm tra chất lirợng an toàn k>r thuặt và bảo vệ môi trương 

phụ tùng xe cơ giỏi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp

Căn cử Thông tư số..... /2026/TT-BQP ngày.....thảng.... nãm 2026 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thù tục chửng nhận chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ mô í trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới 
nhập khâu, sản xuât, láp ráp thuộc phạm vi quản lý cùa Bộ Quốc phòng;

Cãn cử Quyết đính 5ố,..,,ngày,..,.tháng.....nãm.....của..í................ về việc
phê duyệt đề ản, kể hoạch, nhiệm vụ..... ;

Thực hiện Quyết định số.......ngày..... tháng....năm......cùa Cục trưởng Cục Xe
máy - Vặn tải về việc thảnh lập Hội đồng nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường phụ tùng xe nhập khẩu của...... ;

Căn cứ Công vãn số.....ngày.... tháng.... năm..... của..... về vỉệc đề nghị nghiệm
thu chất luợng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trương phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, 
sản xuất, lăp ráp.

Ngày.... tháng.... nãm..... tại.................Hội đồng nghiêm thu Cục Xe máy -
Vận tải/Tổng cục Hậu càn - Kỹ thuật đâ tĩến hảnh ldểm tra chất lượng an toán kỹ 
thuật và bào vệ môỉ trường phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp theo 
Hạp đồng số.... ngày..... thủng..... nãm......với nội dung cụ thể như sau:

L THÀNH PHẢN 2
1. Chủ tịch Hội đồng: Thù trương Cục Xe máy - Vặn tải.
2. Phỏ Chủ tịch Hội đồng: Chỉ hựy Phòng Kỹ thuật ồ tô - trạm nguồn.
3. ủy  viên thư ký Hội đồng: Cán bộ Phòng Kỷ thuật ò tồ - trạm nguồn.
4. ủy  viên Hội đồng: Trợ lý TC-ĐL-CL/Phòng Tham mưu - k ế  hoạch.
5. ủ y  viên Hội đồng: Đại diện đơn vị đặt hảng.
6. ủ y  viên Hội đồng: Đại diện cơ sở thi cóng.
7. Hội đồng mời các chuyên gia về lĩnh vực cơ khí dộng (ực tham gía.
II. NỘI DUNG
1. Đại diện đơn vị mua sắm báo cáo kel quả thực hiện nhĩ ậm vụ mua sám,

sàn xuất, lắp ráp. Đạì diện cơ sở thi công.....báo cáo kểt quả quá trinh thí công (đổi
với phụ tùng sản xuất, lẳp ráp).

2. TiÊu ban kỹ thuật báo cáo kết quả kiếm tra.
3. Các thảnh vien Hội đồng kiểm tra hồ sơ theo báo cáo của Tiều ban kỹ 

thuật (tại quy trình nghiệm thu đã được phê duyệt, hợp đẳng hoặc thông số cùa nhà 
sản xuât,...).
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III* KÉT LUẬN
Cãn cứ vào kết quả kiểm ưa trực tiếp, báo cáo kết quả kiểm tra của Tiểu ban 

kỷ thuật và cảc vãn bản có liên quan. Các thành viên của Hội đồng đâ ưao đỏi và 
thống nhất kết luận như sau:

L Phụ tung xe cơ giới.... được nhập khấu, sản xuất, lắp rảp đã đảm bảo chất
lượng an toàn kỹ thuật vả bảo vệ môi trường theo các quy chuần kỹ thuật, hợp 
đồng, thông sỗ kỹ thuật của nhà sản xuất.

2. Cơ sờ thi công phải chịu trách nhiệm về chất lượng gia công cơ khí, lắp 
ráp các chi tiêt, phụ kiện, tông thành (đới với phụ tùng sản xuất, iấp ráp).

3* Bĩẽn bản kiềm Ưa chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ 
tùng xe cơ giới sản xuất, lẳp ráp là cơ sở đề Cục Ưưởng Cục Xe máy - Vận 
tài/Tỏng cục Hậu cân - Kỹ câp Giấy chứng nhặn chât lượnp an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môỉ trường phụ tùng xe cơ giới nhập khầu, sàn xuất, lap ráp./.

CHỮ KỶ CỦA CẢC THÀNH VIẺN HỘI ĐÒNG

1. Đ/c ủy  viên 1
2. Đ/c ủy  viên 2
3. Đ/c ủy  viên 3
4. Đ/c ùy  viên 4

5. Đ/c ủy  viên 5
6. Đ/c ủy  viên 6
7. Đ/c ủy  vỉên 7

- Đon vị đặt hàng: 
-Đơn vi thiỄtkẾ;
- Đơn vj thi cống;
*Lưu:.......

Nơi nhộn:
- Cục Xe máy - Vận tải;

TM. HỘI ĐÒNG 
CHƯ TỊCH

(Kỷ, ghi rõ họ ỉèn, đổng đáu)



TÓNG cự c  h ậ u  c a n  - KỸ THUẬT CỘNG HÒA ỵ i  ỊJỘJ CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC XE MAY - VẠN TAI Độc lập* Tự do- Hạnh phúc

So:....../CNCL
GIẮY CHỨNG NHẬN CHẬT LƯỢNG AN TỌẬN KỸ THỤẶT VÀ BẬO VỆ MỒI 

TRƯỜNG XE Cơ GIỞI NHẶP KHẨU, SẢN XUẲT, LẮP RẢP
CẩỆtíìeo Thông tưsể..... /202&TT-BQP ngày.>.tháttg>..nâm.., của Bộ trướng Bộ Quốc phòng

(1) Dùng để đang ký (1) Đùng để kiểm dỊnh (1) Lưu; Cục Xe - Vận tảí

Loậi xe:
Nước săn xuất:
SỔ khung:
Đơn vị đặt hàng:
Đơn vị thiểt kế:
Đon vị thì ũỏng:
Ấp dụng theo tiêu chuẩn, quy c h u ẳ n : . ............ .
Biền bản kiểm ừasả;.... /BB-HĐNT ngừy .. thảng...nãm...

Nhẵn hiệu:
Nam sản xuẩt: 
SỐ dộng ccn

Kỷ hiệu thictkể:

của Cục Xe mày - vạn tâiTỒng cực HC-KT,

THÔNG SỐ TÍNH NĂNG CHIÉN - KỶ THUẶT
Khái lượng bàn Ihán: kg
phân bổ khổi lượng bàn thân lén cảctrtic: kg
Khổi lượng chuyên chở thi ểt k&cho phép lớn nhẩt: kg
Khổi lượng toàn bộ thĩết kc lớn nhốt: kg
Khối lượng toàn bộ cho phỂp lớn nhất: kg
Phân bổ khối Lượng toàn bộ cho phỂp lán nhắt lẽn céc trục: kg
Khối lượng kéo theo thí Ết ké lởn nhảt/cho phép lún nhir: kg
sé ngưài cho phỂp chử ki cả người lải (ngồi + đứng + nằm + xe lãn): ngưỉri
Kích thưủc bao (Dài X Rộng X Cao): mm
Kích thước lòng thùng xetoao ngoài xi tẻc; mm
Công thức bảnh xe:
v lt  bánh xe các trục: mtn
sétrục: Khoảng cảch trục: mm
KiềudỘDgcơ: Loội:
Thể tích lồm việc: cmJ
Cõng suất lủn nh ẩtAoc độ quavi 
Loại nhiỉn liệu:
Số lượng bánh xe: Cỡlổp:
Hệ thung 141:
Hệ thống phanh chinh:
Hệ thổng phanh đu xe:
Thỉểt bì dặc trưng (nểư cử):

Xe cơ giởi dược kiểm tra và đạt yẻu cẩư theo quy dinh cùa Thông tư số...... /2026/TT-BQP ngày.... tháng
...... nim 2G26 cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Giấy chửng nhận chát lượng &ữ loàn kỹ thuật và bão vệ mói tnrimg xe quân sụ có giá trị dể lãm thủ tục 
dang ký v&kìểm định an toàn kỹ thuật/*

Ngày tháng nảm
c ụ c T R Ư Ở N G

Ghi chút
- (ỉ) Đánh dtỉti X  Mữữ bàn tỉiơng ửng dể tiỉiiig tâm íkù rực đãng kỳ hoặc kiểm định hoặc ỉint tại Cục Xỉ máy - Vận tái
- ũâỉ với tntờng hfỊì cáp dổi, cJp ỉợi fM surtg nội dungtI; cắp ỉọi trên cơ sớ Giấy Chúng nhộn cỏ SƠ...JCNCL ngỉry... ihãng.,, .nãm...



Mau sổ 10

TÔNG CỤC HẬU CẢN * KỸ THUẬT 
CỤC XE MÁY - VẬN TẢI

SỐ:...... /CNCL

CỘNG HÒA XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộc l |p  - Tự do » lĩgnh phúc

GIÀY CHỬNG NHÃN CHẮT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VẲ BẲO VỆ MÕI THƯỜNG 
XE MAY CHƯYẺNDÙNG NHẬP KHẨU, SẲN XUẢTt LẲP r á p

cáp theo Thông tư 50___f2 ữ26/TT~BQP Tỉgày...thảng...nỗm... cùa Bộ trướng Bộ Q ưềcphòng

(1) Dùng để đỉngkv (!) Dùng để kiểm djnh (L) Lưu: Cục Xe máy - Vận tải

Tỉnh trạng xe mảy chưyén dừng Nước sân xưẩt .....
Loại Xe mảy chuyên dùng: ............................... . Nhăn hiệu:..........................
sẳ khung:................................................................  số dộng cơ:...................................... .
Ekmvj đạt hàng. ................................................. Đợn vj nhập khẩu:
Dcmvi thict kc:..........................................................  Kỷhiíulhict kể:...................................................
Donvị thi cõng:............................................... Nam sân xuất...
ỌuyỂt định thực hiện đỀ ốn, dự án, ké hoạch, nhiệm vụ:............................ ............. .
Ắp dụng theo liỄu chuẳn, quỵ chuẩn:........ ........... ........................................
Biẽnbânkiètttraỉổ: ........ /BB-HĐNTtigảy.,..„,Jháng....... .năm..,,...,. cùa Qic Xe mảy-Vận tảíTCHCKT.

THÔNG SÓ TÍNH NĂNG CH1ÉN - KỸ THUẬT
Khối lượng bảỉi thẫn: kg
Phấn bồ khổi lượng bản thăn lẽn các trục: kg
Sổ ngirỉri cho phfp chở kể cả người lái (ngồi + dứng +■ nàm + xe I5n): người
Khối lượng chuyên chở thiát kể lổn nhất: kg
Khổ i lượng chuyírt chở chồ phép lỏn nhất: kg
Khé i lượng toàn bộ thi ểt kể lốn nhẩt: kg
Khổi lượng toàn bộ cho phíp Iím nhẩt: kg
Phần bổ khốĩ lượng toàn bộ cho phép lổn nhẩl lẻn các trục: kg
Khối lưụng kẽo theo thiết ké lớn nhẩt/cho phép lỏn nhát; kg
Kích thước bao: Dãỉ X Rộng X Cao: mn)
Kích thước lòng thỉrng xetao ngoài xi tỂc: nun
Số trục: Khoáng cách trục: mm
Cồng thức bảnh xe: vểt bảnh xe các trục: mm
Kiểu dộng cơ: Loại:
Thề tỉch làm việc: cm*
Công suẫĩ lớn nhấl/tổc độ quay:
Loại nhiên Liệu:
SỐ lượng; Cỡ lốp: Trục 1: Tiục2: Trục 3:

Trực 4: Trục 5: Trvcd:
tt ị thống láí:
Hệ thống phanh chỉnh:
Hf thống phanh dồ xe:
Tén, dja chỉ cơ sở sản xuẫt:
Tèn, dỊa chi xưởng lắp ráp:

Xe máy chuyên dung được kiểm travàđạtycu cẩu theo quy đjnhciiaThỗngtư&Ố,.,-J2026/rT*BQP 
ngày,.,,sthủng.....nỉlm 2026 của Bộ truồng Bộ Quổc phòng.

Giẩy chứng nhận chẩt lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mồĩ trưbng xe quản sự cd giá trị dể làm thủ tpc 
dâng kỷ vẳ kỉẽm định an toàn kỹ ihuẶL/.

Ngày tháng năm
CỤC TRƯỞNG

Ghi chứ:
-  (ỉ) Đánh dẫuX vảo bản lỉíữTtạ ùng để dùng làỉfI thù tỵcđệng kỹ hữậc kỉềm định hoữc tiỉĩi tại CụeXt tĩtứy -  Vận làỉ
- Đỗi với trvỏng hợp cÁpđữicẫp ỉợi (bổ smgnật duttgỉ: cáp ktỉ trời cơ sớ Gẩy Chứng nhớn cỏ sẻ„. .O C i ngày,.. tháng...



Mẩu số 11

TỔNG CỤC HẬU CÀN - KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC XE MAY - VẠN TAI Độc lập . J ự  do _ Hạnh phúc

SỐ:...... /CNCL
GIÁY CHỬNG NHẬN CHÁT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

PHỤ TÙNG XE CO GIỚI NHẬP KHÂU, SẢN XUÁT, LẮP RÁP
Cấp theo Thông tư sổ /2026/TT-BQP ngày...tháng...năm...cua Bộ trương Bộ Ouổc phòng

I. THÔNG TIN CHUNG
Đơn vị nhập khẩu:..............................................................................................................................................
Đơn vị sán xuất. lắp ráp (đối với phụ tùng sàn xuất, lắp ráp):..........................................................................
Loại phụ tùng:...................................................................................................................................................
Nhãn hiệu:...........................................................................................................................................................
Tên thương mại:.................................................................................................................................................
Kỵ hiệu thiết k ế :.................................................................................................................................................
Số báo cáo kết quá thử nghiệm:.........................................................................................................................
Nước sản xuất:...................................................................................................................................................
Nhà máy sàn xuất:.............................................................................................................................................
Áp dụng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn:................................................................................................................
Biên bản kiểm tra s ố .........cùa Cục Xe máy- Vận tải/TCHCKT: ...................................................................

II. CÁC THÔNG SÓ KỸ THUẬT c ơ  BẢN

Phụ tùng xe cơ giới đáp ứng các quy định tại Thông tư số...../..../TT-BQP ngày ... tháng... năm....của Bộ
trướng Bộ Quốc phòng./.

Ngày tháng năm
cục TRƯỜNG

Gh i chú: Đổi với trường hợp oẳp đói. aíp lại (bô sung nội dung): cắp lại trẽn cơ sờ Giầy Chúng nhận có so.. .Ẩ 2NCL ngày.. .tháng... .năm...



DANH MỤi
(Kèm theo Thông tư  sổ  ỉ(/2

của B\

CO GIỚI
XO tháng X) 

'òng)

I. PHỤ TÙNG XE Ô TÔ

1. Kính an toàn cùa xe.

2. Gưcmg chiếu hậu (thiết bị quan sát gián tiếp phía sau).

3. Đèn chiếu sáng phía trước.

4. Vành họp kim nhẹ.

5. Lốp hcri.

n. PHỤ TÙNG XE MÔ TÔ

1. Khung xe.

2. Gưong chiếu hậu (thiết bị quan sát gián tiếp phía sau).

3. Đèn chiếu sáng phía trước.

4. Vành bánh xe.

năm 2026



DANH MỤC QUY CHUẢN K
(Kèm theo Thông tư số / ĩ  ̂

của Bộ

I PHỤ TÙNG XE C ơ  GIỚI
iy JLƠ tháng 3  năm 2026 
ỏng)

I. PHỤ TÙNG XE Ô TÔ

1. Kính an toàn cúaxe ô tô: Theo quy chuẩn QCVN 32:2024/BGTVT.

2. Gương dùng cho xe ô tô: Theo quy chuẩn QCVN 33:2024/BGTVT (quy 
định UNECE R46).

3. Đèn chiêu sáne phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 
Theo quy chuẩn QCVN 125:2024/BGTVT.

4. Vành họp kim nhẹ dùng cho xe ô tô: Theo quy chuẩn ỌCVN 
78:2024/BGTVT.

5. Lốp hơi dùne cho ô tô: Theo quy chuẩn QCVN 34:2024/BGTVT; các tiêu 
chuân của nhà sàn xuất, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự (các quy định 
của UNECE R30 và UNECE R54).

II. PHỤ TÙNG XE MÔ TÔ

1. Khung xe mô tô, xe gắn máy: Theo quy chuẩn QCVN 124:2024/BGTVT.

2. Gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy: Theo quy chuẩn QCVN 
28:2024/BGTVT.

3. Đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 
Theo quy chuẩn QCVN 125:2024/BGTVT.

4. Vành bánh xe mô tô, xe aắn máy: Theo quy chuẩn ỌCVN 113:2024/BGTVT.

5. Lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy: Theo quy chuẩn QCVN 36:2024/BGTVT 
(theo quy định của ƯNECE No.75).

6. Động cơ xe mô tô, xe sẳn máy: Theo quy chuẩn QCVN 37:2024/BGTVT./. /



YÊU CẦU THỦ NGHIỆM ĐÓ
(Kèm theo Thông tư số 4i^b

của Bộ

1. Các thông số về khối lượng

, XE MÁY CHUYÊN DỪNG
ty xo tháng y  năm 2026 
ỏng)

Đối với xe nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp áp dụng theo cấu hình, tính năng 
chiến - kỳ thuật đã được Tổng Tham mưu trưởng phê duvệt, tiêu chuẩn của nhà sản 
xuất, tiêu chuân quân sự.

2. Các thông số kỹ thuật còn lại
a) Đối với xe ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc:
- Áp dụng theo Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia số 09:2024/BGTVT về chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô (không bao gồm các 
thông số: tấm che bánh xe, rào cản, ghế lái, đèn, tấm phản quang).

- Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 10:2024/BGTVT về chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đổi với xe ô tô khách thành phố.

- Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sổ 11:2024/BGTVT về chất lượng 
an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc (không 
bao gồm các thông số: tấm che bánh xe, rào cản, đèn, tấm phản quang).

b) Đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ:

Áp dụng theo Quy chuẩn kv thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ QCVN 
119:2024/BGTVT.

c) Đối với xe chờ hàng bốn bánh có gắn động cơ:

Áp dụng theo Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỳ thuật và 
bào vệ môi trường đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ QCVN 
118:2024/BGTVT.

d) Đổi với xe mô tô, xe gắn máy:

- Thử nghiệm an toàn: Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy QCVN 14:2024/BGTVT.

- Thử nghiệm khí thải

+ Đối với xe mô tô: Áp dụng Quy chuẩn kỷ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối 
vói xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khâu mới QCVN 77:2024/BGTVT.

+ Đối với xe gấn máy: Áp dụng Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về khí thài xe mô 
tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới QC VN 04:2024/BGTVT.

đ) Đối với xe máy chuyên dùng:

Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toài 
bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng QCVN 13:2024/BGTVT


